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TÓM TẮT 

Đường hướng hành động, tập trung vào việc học thông qua các nhiệm vụ thực tế và phát huy năng lực của người học. Nó được công nhận là phương pháp 
mới và sáng tạo nhất trong giảng dạy tiếng Pháp như một ngoại ngữ (FLE). Tuy nhiên, qua các quan sát thực tế, chúng tôi nhận thấy phương pháp này vẫn còn 
ít được áp dụng tại các trường đại học, trong đó có Trường Đại học Ngoại thương. Đặc biệt là trong việc giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên mới bắt đầu học tiếng 
Pháp. Trong bối cảnh này, chúng tôi đã tiến hành đánh giá tình trạng hiện tại của việc giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên mới bắt đầu học tiếng Pháp tại Trường 
Đại học Ngoại thương theo phương pháp này thông qua việc phân tích các khía cạnh khác nhau của giảng dạy và học tập. Để làm được điều đó, chúng tôi đã thực 
hiện nghiên cứu với sự hỗ trợ bằng cách quan sát, bảng hỏi và phỏng vấn để thu thập ý kiến từ sinh viên và giảng viên. Kết quả nghiên cứu đã giúp chúng tôi 
nhận diện các thiếu sót và đưa ra các đề xuất sư phạm nhằm triển khai một phương pháp giảng dạy hiệu quả theo đường hướng hành động cho sinh viên tại 
Trường Đại học Ngoại thương. 

Từ khóa: Đường hướng hành động, học tập qua nhiệm vụ, năng lực người học, giảng dạy FLE, sinh viên mới bắt đầu, đề xuất sư phạm, giảng dạy hiệu quả. 

ABSTRACT 

The action-oriented approach, being centered on learning through authentic tasks and emphasizing the learner’s skills, is recognized as the most recent and 
innovative method in teaching FLE (French as a Foreign Language). However, our field observations show that it is still scarcely applied at Foreign Trade 
University (FTU), especially in the teaching of French to beginners. In this context, we have undertaken to assess the current state of FLE teaching at FTU according 
to this approach by analyzing various aspects of teaching/learning. To do so, a descriptive study was conducted using observations, questionnaires, and 
interviews to gather the opinions of learners and teachers. The research results helped identify gaps and formulate educational proposals to implement effective 
FLE teaching according to the action-oriented approach for beginners at FTU. 

Keywords: Action-oriented approach, task-based learning, learners' skills, FLE teaching, beginners, educational proposals, effective teaching. 
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1. GIỚI THIỆU 

Vào những năm 70, Hymes đã khẳng định: "Để giao 
tiếp, không chỉ cần biết ngôn ngữ và hệ thống ngôn ngữ, 

mà còn phải biết cách sử dụng nó trong các bối cảnh xã 
hội" [1, 2]. Câu nói này tóm gọn một vấn đề quan trọng 
trong việc giảng dạy và học ngôn ngữ: việc giảng dạy 
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ngôn ngữ phải được gắn liền với các tình huống giao tiếp 
cụ thể, ví dụ như những tình huống thực tế trong cuộc 
sống hàng ngày, để giúp người học đạt được mục tiêu 
giao tiếp. Mặc dù khái niệm năng lực giao tiếp đã được 
đưa vào Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của 
Châu Âu (CECR, 2001), tài liệu này còn đưa ra một đường 
hướng hành động cho việc học, giảng dạy và đánh giá 
ngôn ngữ [3]. Theo đường hướng này, người học được coi 
là những "chủ thể", có khả năng vận dụng năng lực tổng 
quát và kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ để thực hiện các 
nhiệm vụ trong những tình huống giao tiếp khác nhau. 
Đường hướng hành động, được khuyến khích bởi CECR, 
đã trở thành xu hướng mới và được áp dụng hiệu quả 
trong giảng dạy tiếng Pháp như một ngoại ngữ (FLE) trên 
toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Về mặt thực tế, từ năm 2019, Trường Đại học Ngoại 
thương (ĐHNT) đã tiếp nhận ngày càng nhiều sinh viên 
bắt đầu học tiếng Pháp trong chương trình cử nhân 
Tiếng Pháp thương mại, từ 4 sinh viên vào năm 2019 
tăng lên 66 sinh viên vào năm 2023. Tuy nhiên, chúng 
tôi nhận thấy có một sự thiếu động lực ở các sinh viên 
này, cũng như một số hạn chế trong các phương pháp 
giảng dạy hiện tại. Mặc dù đường hướng hành động có 
nhiều ưu điểm, nhưng chưa có nghiên cứu nào được 
thực hiện về việc áp dụng đường hướng này cho sinh 
viên mới bắt đầu tại ĐHNT, để lại một khoảng trống cả 
về khoa học và thực tiễn. Trong nghiên cứu này, chúng 
tôi đánh giá tình trạng hiện tại của việc giảng dạy tiếng 
Pháp qua lăng kính của đường hướng hành động, từ đó 
trả lời ba câu hỏi nghiên cứu: 

1. Đường hướng hành động trong việc giảng dạy 
ngoại ngữ và những nguyên lý sư phạm của nó là gì? 

2. Thực trạng giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên mới 
bắt đầu tại ĐHNT như thế nào theo quan điểm của đường 
hướng hành động? 

3. Những giải pháp nào có thể cải thiện việc áp dụng 
đường hướng hành động trong việc giảng dạy tiếng Pháp 
cho sinh viên mới bắt đầu tại ĐHNT? 

Dựa trên tổng hợp lý thuyết từ một số tài liệu bằng 
tiếng Pháp, chúng tôi muốn trình bày tổng quan về 
đường hướng hành động trong dạy học ngoại ngữ bằng 
cách điểm qua định nghĩa của đường hướng hành động 
và khái quát các phương thức triển khai hoạt động dạy 
học theo đường hướng này, đồng thời nêu ra thực trạng 
áp dụng đường hướng hành động trong giảng dạy tiếng 
Pháp cho sinh viên mới bắt đầu tại ĐHNT thông qua khảo 
sát và đề xuất một số giải pháp cụ thể.  

2. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đường hướng hành động trong giảng dạy ngoại 
ngữ 

Khung tham chiếu chung của Châu Âu về ngôn ngữ 
[3] định nghĩa đường hướng hành động như sau: "Đường 
hướng được ưu tiên và phổ quát ở đây là kiểu hành động, 
trong đó người sử dụng và người học ngôn ngữ được coi 
là các chủ thể xã hội, có nhiệm vụ hoàn thành các công 
việc (không chỉ liên quan đến ngôn ngữ) trong các tình 
huống và môi trường cụ thể, trong một lĩnh vực hành 
động cụ thể (...). Nhiệm vụ xuất hiện khi một hay nhiều 
chủ thể huy động một cách chiến lược các kỹ năng mà họ 
có để đạt được kết quả đã định". Nghiên cứu [3] tiếp tục 
định nghĩa: "Đường hướng hành động là một mô hình 
tổng thể hoàn toàn hướng về hành động. Nó tập trung 
vào mối quan hệ giữa một bên là chiến lược của chủ thể 
gắn liền với các kỹ năng và nhận thức của họ về tình 
huống hành động, và một bên là các nhiệm vụ cần thực 
hiện trong môi trường và điều kiện cụ thể". Puren xem 
đường hướng hành động là một cuộc cách mạng trong 
dạy và học ngôn ngữ khi nó ưu tiên giao tiếp, tương tác, 
hành động và hợp tác hành động (co-action) thay vì chỉ 
học ngôn ngữ trong lớp học. Bourguignon cũng coi 
đường hướng hành động là phương pháp học theo 
hướng sử dụng ngôn ngữ, dựa trên các khuyến nghị của 
CECR, nơi người học được coi như một "kỹ sư" cần giải 
quyết một tình huống cụ thể và xác định những kiến thức 
cần thiết để giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của giáo viên 
[4, 5]. Janowska cho rằng đường hướng hành động đặt 
mục tiêu học ngoại ngữ là giúp cho người học có thể sống 
và làm việc trong một xã hội đa ngôn ngữ và đa văn hóa 
[6]. Riquois tóm tắt rằng đường hướng hành động là một 
phương pháp nhằm tạo ra ý nghĩa cho việc học, nơi người 
học là nhân vật chính [7]. Phương pháp này tập trung vào 
các dự án, các nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề thực tiễn. 
Cần lưu ý rằng đường hướng hành động là một hướng lý 
thuyết mới trong giảng dạy ngoại ngữ, không phải là một 
bước tiến của phương pháp giao tiếp. Sự khác biệt giữa 
đường hướng hành động và phương pháp giao tiếp có 
thể được thể hiện qua việc so sánh các cặp khái niệm cơ 
bản liên quan đến hai phương pháp này, chẳng hạn như 
giao tiếp/hành động, người học/người sử dụng, học viên 
- đóng vai trò người học/người học-đóng vai trò chủ thể 
xã hội, nhiệm vụ giao tiếp/nhiệm vụ xã hội, tri thức/năng 
lực và các hành động lời nói [8]. Theo [10] đường hướng 
hành động trong giảng dạy ngoại ngữ là một phương 
pháp sư phạm tích hợp thực hành vào các hoạt động học 
ngôn ngữ, làm cho người học ngôn ngữ trở thành một 
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chủ thể xã hội với các nhiệm vụ thực tế cần thực hiện [9]. 
Trong quá trình này, người học phải huy động kiến thức, 
kỹ năng sẵn có của mình để tiếp nhận, xử lý và lựa chọn 
thông tin mới một cách phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ 
đã được giao.  

Từ quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu khác nhau, 
chúng tôi đề xuất những từ khoá sau để định nghĩa về 
đường hướng hành động: 

 
1. Người học như những "chủ thể" phải thực hiện các 

nhiệm vụ. 

2. Các nhiệm vụ học tập phải là những nhiệm vụ thực 
tiễn, tức là liên quan trực tiếp đến các hoạt động nghề 
nghiệp hoặc xã hội. 

3. Sự huy động kiến thức đã có: Mỗi nhiệm vụ dựa trên 
kiến thức trước đó của người học đã có và làm phong phú 
thêm các kiến thức đó. 

4. Học tập như một quá trình xử lý thông tin: Người 
học chủ động tiếp nhận các thông tin cần thiết để hoàn 
thành nhiệm vụ. 

2.2. Các yếu tố then chốt để áp dụng đường hướng 
hành động trong việc giảng dạy ngoại ngữ tại các cơ 
sở đào tạo 

Để áp dụng đường hướng hành động vào việc giảng 
dạy một cách phù hợp và hiệu quả, việc xác định các yếu 
tố quan trọng của đường hướng này là vô cùng quan 
trọng. Chúng tôi đề cập đến năm yếu tố quan trọng trong 
việc giảng dạy ngoại ngữ: (1) mục tiêu và chương trình 
đào tạo; (2) phương pháp giảng dạy và các hoạt động sư 
phạm; (3) vai trò của giáo viên và học viên; (4) tài liệu 
giảng dạy; (5) cơ sở hạ tầng và các hoạt động hỗ trợ từ cơ 
sở đào tạo. 

Mục tiêu và chương trình đào tạo: Các cơ sở đào tạo 
cần xác định rõ mục tiêu học tập và xây dựng chương 
trình đào tạo phù hợp với đường hướng hành động. 
Chương trình cần kết hợp các hoạt động thực tiễn và xã 
hội, chú trọng đến giao tiếp và hành động thay vì chỉ tập 
trung vào kiến thức ngôn ngữ. Mục tiêu của chương trình 
là giúp học viên phát triển những kiến thức, kỹ năng và 
thái độ cần thiết để tham gia tích cực vào lĩnh vực nghề 
nghiệp tương lai. Ngoài ra, các chủ đề và đề tài học tập 
cần phải bao gồm các nhiệm vụ thực tiễn và các hoạt 
động xã hội. 

Phương pháp giảng dạy và hoạt động sư phạm: 
Phương pháp giảng dạy đóng vai trò quan trọng trong 
việc thực hiện đường hướng hành động. Các hoạt động 

giảng dạy cần giúp học viên sử dụng kiến thức và kỹ năng 
đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Việc thiết kế các 
nhiệm vụ học tập cần đáp ứng các yêu cầu giao tiếp 
chuyên môn và phù hợp với nhu cầu, sở thích của học 
viên. Các phương pháp như học qua dự án, giảng dạy qua 
tình huống vấn đề và khuyến khích sự tự học và hợp tác 
là những yếu tố cần thiết để thực hiện đường hướng hành 
động một cách hiệu quả. 

Bảng 1. Vai trò chính của người dạy và người học trong dạy học 

Người dạy Người học 
Vai trò Mô tả Vai trò Mô tả 

Huấn luyện 
viên 

- Quan sát kỹ. 
- Đưa ra các quyết định 
chiến lược. 
- Cho người học có cơ 
hội tự chủ. 
- Biết chấp nhận rủi ro. 

Người nhận 
ủy nhiệm 
thực hiện 
nhiệm vụ 

- Cam kết thực hiện 
tốt dự án. 
- Hiểu các mục tiêu 
học tập và tự đặt ra 
các mục tiêu cho 
riêng mình. 

Hoạt náo 
viên 

- Tổ chức và theo dõi 
các hoạt động trên lớp. 
- Tương tác hiệu quả 
với nhóm lớp học. 
- Giúp đỡ giải quyết 
vấn đề một cách chừng 
mực. 

Người tham 
gia 

- Tham gia lớp học và 
đúng giờ. 
- Tích cục bền bỉ trong 
thực hiện nhiệm vụ. 
- Hiểu rõ vai trò và 
trách nhiệm của mình 
và hoàn thành tốt. 
- Duy Trì động cơ học 
tập. 

Người tạo 
động lực 

- Tạo cho người học sự 
tự tin vào bản thân. 
- Thường xuyên động 
viên và tạo cho người 
học thái độ tích cực. 
- Ghi nhận những tiến 
bộ của người học. 
- Kết hợp nhiều phương 
pháp dạy học cùng với 
sư phạm dự án. 

Người hợp 
tác (cộng tác 
viên) 

- Hoạt động tương tác. 
- Giúp đỡ các bạn 
cùng nhóm hoàn 
thành vai trò của 
mình. 
- Lưu ý và tiếp thu ý 
kiến của các bạn 
khác. 
- Thích ứng với các 
bạn khác trong nhóm. 
- Tạo động lực và 
động viên các thành 
viên cùng nhóm. 
- Đoàn kết với các bạn 
cùng nhóm để hoàn 
thành nhiệm vụ ở 
từng giai đoạn dự án 
cũng như đạt kết quả 
cuối cùng của dự án. 

Người đánh 
giá 

- Đảm nhận trách 
nhiệm kiểm tra đánh 
giá thông qua các 
phương thức đánh giá 
phù hợp. 
- Đánh giá tương đối 
thường xuyên việc học 
của học sinh cả theo 
định tính và định lượng. 
- Thường xuyên cung 
cấp phản hồi cho người 
học. 

 (Nguồn: [10]) 
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Vai trò của giáo viên và học viên: Giáo viên và học 
viên đóng vai trò quan trọng trong quá trình học tập. Giáo 
viên không chỉ là người giảng dạy mà còn là người hướng 
dẫn, động viên và đánh giá học viên trong quá trình học 
tập. Họ cần đóng vai trò như một người tổ chức, huấn 
luyện viên và người hỗ trợ các dự án học tập của học viên. 
Học viên, thay vì chỉ là người tiếp thu kiến thức, trở thành 
các "chủ thể xã hội" chủ động tham gia vào quá trình học. 
Họ phải tự chịu trách nhiệm trong việc học tập, thực hiện 
các nhiệm vụ học tập, làm việc nhóm và hợp tác để hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Tài liệu giảng dạy: Tài liệu giảng dạy là yếu tố quan 
trọng trong việc thực hiện đường hướng hành động. 
Các tài liệu giảng dạy cần phải được thiết kế để hỗ trợ học 
viên học ngôn ngữ thông qua các nhiệm vụ thực tế. Điều 
này bao gồm việc sử dụng tài liệu gốc từ các lĩnh vực 
chuyên môn, chẳng hạn như các đoạn hội thoại thực tế, 
bài viết từ báo chí, các chương trình phát thanh hoặc 
truyền hình. Những tài liệu này không chỉ giúp học viên 
làm quen với ngôn ngữ mà còn giúp họ áp dụng ngôn 
ngữ vào các tình huống thực tế. Việc sử dụng tài liệu do 
chính học viên lựa chọn hoặc sản xuất cũng là một phần 
quan trọng trong việc gắn kết học viên với quá trình học. 

Cơ sở hạ tầng và các hoạt động hỗ trợ: Mặc dù phần 
lớn các hoạt động giảng dạy diễn ra trong lớp học, nhưng 
các cơ sở đào tạo cần có cơ sở hạ tầng hiện đại để hỗ trợ 
việc học ngoài lớp học, đặc biệt là trong bối cảnh công 
nghệ số. Đường hướng hành động yêu cầu không gian học 
tập vượt ra ngoài giảng đường và thư viện truyền thống, 
bao gồm cả việc kết nối với thế giới bên ngoài để học viên 
có thể tham gia vào các hoạt động thực tế gắn liền với mục 
tiêu học tập của mình. Các cơ sở đào tạo cũng cần cung 
cấp các hoạt động hỗ trợ như các buổi thảo luận, hội thảo 
và các cuộc thi giúp học viên nâng cao khả năng sử dụng 
ngôn ngữ và tăng cường động lực học tập. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên 
mới bắt đầu tại ĐHNT  theo quan điểm của đường 
hướng hành động 

3.1.1. Tổng quan về học phần Tiếng Pháp tăng 
cường 1 và Tiếng Pháp tăng cường 2 giảng dạy cho sinh 
viên mới bắt đầu tại ĐHNT 

Các học phần Tiếng Pháp 1 và 2 tại ĐHNT đóng vai trò 
quan trọng trong việc cung cấp kiến thức cơ bản về ngôn 
ngữ và văn hóa Pháp cho sinh viên mới bắt đầu. Các học 
phần này giúp sinh viên xây dựng nền tảng vững chắc 
trong việc giao tiếp cơ bản, bao gồm các tình huống như 

giới thiệu bản thân, hỏi giờ, chỉ đường, yêu cầu giá, kể lại 
sự kiện, đưa ra lời khuyên, và tổ chức các hoạt động. 

Chương trình học này có 3 tín chỉ mỗi học phần, bao 
gồm 90 tiết học lý thuyết và 60 tiết tự học, được phân bổ 
trong 4 buổi học mỗi tuần. Sách giáo trình sử dụng là "Le 
Nouveau Taxi 1", với 18 bài đầu cho học phần 1 và 18 bài 
cuối cho học phần 2. 

Mục tiêu học tập: 

Về kiến thức, học phần này cung cấp cho sinh viên 
kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Pháp, bao gồm các 
thì của động từ, mạo từ, tính từ, trạng từ, giới từ chỉ thời 
gian và địa điểm, cách phủ định đơn giản, và các biểu 
thức chỉ nguyên nhân, mục đích, điều kiện và giả định. 

Về kỹ năng, sinh viên sẽ phát triển khả năng giao tiếp 
cơ bản bằng tiếng Pháp trong các tình huống giao tiếp 
đơn giản, chẳng hạn như giới thiệu bản thân, mô tả 
người, mô tả một địa điểm, kể lại một sự kiện, hoặc tổ 
chức một hoạt động. Kỹ năng so sánh, giải thích và diễn 
đạt các giả thuyết cũng được chú trọng. 

Về thái độ, sinh viên được khuyến khích phát triển thái 
độ tự học và trách nhiệm trong việc học, đồng thời tăng 
cường sự tự tin khi sử dụng tiếng Pháp ở mức độ cơ bản. 

Chuẩn đầu ra: Sau khi hoàn thành hai học phần trên, 
sinh viên sẽ có khả năng sử dụng tiếng Pháp để giao tiếp 
trong các tình huống giao tiếp cơ bản như thảo luận về các 
chủ đề quen thuộc, hỏi thông tin, yêu cầu giá cả, và kể lại 
một sự kiện; áp dụng kiến thức về ngữ pháp và văn hóa 
Pháp vào các hoạt động giao tiếp thực tế, đặc biệt trong 
môi trường gia đình và bạn bè; phát triển khả năng tự học, 
làm việc nhóm và chủ động trong việc áp dụng ngôn ngữ 
vào các tình huống thực tế. Sử dụng tiếng Pháp để mô tả 
các vấn đề đơn giản, thảo luận về các chủ đề như văn hóa, 
xã hội, hoặc kế hoạch cá nhân, đồng thời phát triển kỹ năng 
giải quyết vấn đề và hợp tác trong học tập. Các học phần 
này cũng hướng đến việc tạo nền tảng vững chắc cho sinh 
viên để có thể tham gia vào các học phần tiếng Pháp nâng 
cao trong các năm tiếp theo, giúp họ trở thành những 
người sử dụng tiếng Pháp tự tin và có khả năng giao tiếp 
hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp. 

3.1.2. Đánh giá việc giảng dạy tiếng Pháp cho sinh 
viên mới bắt đầu tại ĐHNT theo quan điểm của đường 
hướng hành động 

Tổng quan về khảo sát: Các học phần Tiếng Pháp 
tăng cường 1 và 2 là hai học phần quan trọng trong 
chương trình đào tạo dành cho các sinh viên mới bắt đầu 
học tại ĐHNT. Chúng tôi muốn đánh giá việc giảng dạy 
của hai học phần này theo phương pháp đường hướng 
hành động, được coi là một xu hướng mới trong giảng 
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dạy ngoại ngữ trên toàn thế giới nhờ vào những lợi ích rõ 
ràng của nó. Để thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi 
quyết định kiểm tra việc giảng dạy và học tập các học 
phần này thông qua một cuộc khảo sát với các giảng viên 
và sinh viên tại ĐHNT. Cuộc khảo sát của chúng tôi được 
thực hiện với 101 sinh viên và 5 giảng viên tại trường 
ĐHNT, tập trung vào việc đánh giá việc áp dụng đường 
hướng hành động trong giảng dạy các học phần Tiếng 
Pháp tăng cường 1 và 2 cho sinh viên mới bắt đầu nhằm 
trả lời câu hỏi: "Liệu việc dạy và học tiếng Pháp trong các 
học phần Tiếng Pháp 1 và 2 có tuân theo đường hướng 
hành động hay không? Và nếu có, mức độ áp dụng của 
nó là như thế nào?". 

Cấu trúc bảng hỏi: Đối với sinh viên, bảng hỏi gồm 13 
câu hỏi với các câu hỏi được chia thành các chủ đề chính 
liên quan đến phương pháp giảng dạy, hoạt động trong 
lớp, tài liệu giảng dạy và phản hồi của sinh viên về những 
thách thức, động lực, cũng như mức độ hài lòng trong 
quá trình học. Đối với giảng viên, bảng câu hỏi dành cho 
giảng viên gồm 15 câu hỏi, trong đó tập trung vào 
phương pháp giảng dạy, cách thức áp dụng đường 
hướng hành động, các hoạt động tương tác với sinh viên, 
và các công cụ giảng dạy mà giảng viên sử dụng trong 
các học phần Tiếng Pháp tăng cường 1 và 2.  

Mẫu khảo sát bao gồm 101 sinh viên đã hoàn thành 
các học phần Tiếng Pháp 1 và 2. Đối tượng khảo sát bao 
gồm các sinh viên thuộc các năm học khác nhau, từ năm 
1 (54 sinh viên), năm 2 (30 sinh viên), đến năm 3 (17 sinh 
viên). Cấu trúc phân chia này đảm bảo rằng mẫu khảo sát 
có tính đại diện và có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về các 
yếu tố khác nhau liên quan đến hiệu quả giảng dạy và học 
tập tại các giai đoạn học khác nhau. Ngoài ra, 05 giảng 
viên của Khoa Tiếng Pháp tại ĐHNT, có độ tuổi từ 26 đến 
46, với kinh nghiệm giảng dạy từ 3 đến 22 năm. Những 
giảng viên này đều có kinh nghiệm giảng dạy các học 
phần Tiếng Pháp tăng cường 1 và 2, vì vậy họ là nguồn 
cung cấp thông tin quan trọng về các phương pháp giảng 
dạy được sử dụng trong các học phần này, đặc biệt là về 
việc áp dụng đường hướng hành động. 

Dựa trên các nguyên tắc của đường hướng hành 
động, bảng câu hỏi được chia thành 05 phần tương 
đương với 05 yếu tố then chốt:  

Chương trình và nội dung đào tạo: Đánh giá sự phù 
hợp và hiệu quả của chương trình học, nội dung giảng 
dạy và mức độ đáp ứng nhu cầu của sinh viên.  

Phương pháp giảng dạy và hoạt động trong lớp: 
Đánh giá mức độ áp dụng đường hướng hành động trong 
các phương pháp giảng dạy, các hoạt động tương tác và 
thực hành trong lớp.  

Tài liệu giảng dạy: Đánh giá chất lượng và tính phù 
hợp của tài liệu giảng dạy, bao gồm sách giáo trình và tài 
liệu bổ trợ.  

Vai trò của sinh viên và giảng viên: Đánh giá động 
lực học tập, mức độ tự học và những khó khăn mà sinh 
viên cũng như giảng viên gặp phải.  

Cơ sở hạ tầng và các hoạt động hỗ trợ: Đánh giá các 
yếu tố hỗ trợ từ cơ sở vật chất của trường như phòng học, 
trang thiết bị học tập và các hoạt động hỗ trợ ngoài lớp 
học. Ngoài ra, tác giả cũng yêu cầu đánh giá tổng thể và 
đề xuất cải tiến để thu thập ý kiến từ giảng viên và sinh 
viên về sự hiệu quả của giảng dạy và học tập, cũng như 
các đề xuất để cải thiện chương trình.  

Về phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu, dữ liệu 
định lượng được thu thập qua các câu hỏi chọn đáp án và 
thang đo Likert để đo lường sự hài lòng và đánh giá của 
sinh viên và giảng viên về các yếu tố giảng dạy; dữ liệu 
định tính được thu thập từ các câu hỏi mở, giúp cung cấp 
cái nhìn chi tiết và các đề xuất cải tiến từ cả sinh viên và 
giảng viên.  

Ngoài ra, sau khi hoàn thành khảo sát, tác giả thực 
hiện phỏng vấn chuyên sâu với một số giảng viên và sinh 
viên để làm rõ hơn kết quả. 
3.2. Kết quả khảo sát 

Chương trình và nội dung đào tạo: Kết quả cho thấy 
60% các giảng viên cho rằng "có ít hoặc rất ít nhiệm vụ 
thực tế" trong các mục tiêu, chương trình và nội dung 
giảng dạy. Tỉ lệ này phản ánh sự thiếu hụt trong việc áp 
dụng các nhiệm vụ thực tế và hữu ích vào trong quá trình 
giảng dạy. Các giảng viên cho biết các nhiệm vụ thực tế, 
nhằm mô phỏng các tình huống thực tế và khuyến khích 
sinh viên tham gia vào các hoạt động gần với công việc 
thực tế, chủ yếu được áp dụng trong các học phần ở cấp 
độ cao hơn. Tuy nhiên, đối với sinh viên mới bắt đầu, các 
nhiệm vụ thực tế vẫn khá hiếm hoi, cho thấy rằng mặc dù 
đường hướng hành động được cho là có lợi nhưng chưa 
được áp dụng đầy đủ ở cấp độ này. 

Phương pháp giảng dạy và hoạt động trong lớp: Theo 
kết quả khảo sát thu được, thứ tự về mức độ thường 
xuyên của các hoạt động giảng dạy được triển khai trong 
học phần tiếng Pháp tăng cường 1 và 2 như sau: 

Giảng viên giảng bài, sinh viên làm bài tập hoặc luyện 
tập trong lớp và ở nhà theo sự chỉ dẫn của giảng viên: Hầu 
hết sinh viên (92,1%) cho rằng hoạt động này luôn luôn 
hoặc thường xuyên xảy ra. Điều này cho thấy các hoạt 
động giảng dạy lý thuyết của giảng viên chiếm ưu thế rõ 
rệt trong thời gian học trên lớp. Như vậy, sinh viên chưa 
đóng vai trò trung tâm trong quá trình học của mình như 
yêu cầu trongđường hướng hành động. 



                           VĂN HÓA                                                                               https://jst-haui.vn 

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội                                                   Tập 61 - Số 2 (02/2025) 112

NGÔN NGỮ P-ISSN 1859-3585      E-ISSN 2615-9619 

Giảng viên yêu cầu sinh viên thực hiện các bài tập giao 
tiếp viết hoặc nói theo hướng dẫn trong sách giáo trình 
tiếng Pháp: Phần lớn sinh viên (89,1%) cho rằng hoạt 
động này xảy ra luôn luôn hoặc thường xuyên. Việc giảng 
dạy chủ yếu tập trung vào giao tiếp, mô phỏng các tình 
huống nói và viết, nhưng lại thiếu gắn kết thực tế với các 
tình huống đời sống thực tế. Các hoạt động học tập chưa 
được tích hợp đầy đủ vào các nhiệm vụ xã hội cụ thể theo 
các nguyên tắc của đường hướng hành động. 

Giảng viên đưa ra các văn bản (đọc hoặc nghe) và yêu 
cầu sinh viên trả lời câu hỏi để thực hành hoặc kiểm tra khả 
năng hiểu văn bản viết hoặc nghe bằng tiếng Pháp: 87,2% 
sinh viên cho rằng hoạt động này xảy ra luôn luôn hoặc 
thường xuyên. Nếu các văn bản chỉ được sử dụng để kiểm 
tra khả năng hiểu viết và nghe, thì sinh viên không chủ 
động trong việc học. Họ không được khuyến khích tiếp 
thu thông tin mới, lựa chọn và xử lý thông tin để hoàn 
thành một nhiệm vụ cụ thể trong đời sống thực tế theo 
quan điểm của đường hướng hành động. 

Giảng viên yêu cầu sinh viên thực hiện các nhiệm vụ mô 
phỏng giao tiếp, mô phỏng các tình huống giao tiếp thực tế 
mà họ có thể gặp ngoài lớp học (ví dụ: hỏi đường, mua sắm, 
đi chợ, giới thiệu gia đình...): 67,4% sinh viên cho rằng hoạt 
động này xảy ra luôn luôn hoặc thường xuyên. Đây là một 
phần của phương pháp giao tiếp. 

Như vậy, trong bốn hoạt động phổ biến nhất trong 
giảng dạy các học phần Tiếng Pháp Tăng cường 1 và 2, ba 
hoạt động (1, 2, 3) không phải là các phương pháp hướng 
tới hành động. Chỉ có hoạt động (4) là thể hiện việc giảng 
viên áp dụng hành động khi thực hiện các hoạt động mô 
phỏng tình huống thực tế. Ngược lại, các hoạt động (5-9), 
vốn là những ứng dụng của đường hướng hành động, lại 
ít được sử dụng trong giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên 
mới bắt đầu tại ĐHNT: 

Giảng viên yêu cầu sinh viên giải quyết các vấn đề được 
đưa ra để tìm ra giải pháp hoặc tạo ra một sản phẩm hoàn 
chỉnh: 87,2% sinh viên cho rằng hoạt động này xảy ra ít 
hoặc không bao giờ. Việc tạo ra sản phẩm mục tiêu trong 
suốt và vào cuối quá trình học là một chiến lược phổ biến 
của đường hướng hành động. Để thực hiện sản phẩm 
này, sinh viên cần phải tiếp thu kiến thức còn thiếu, xử lý 
và lựa chọn thông tin phù hợp để hoàn thành các yêu cầu 
của sản phẩm mục tiêu. 

Giảng viên yêu cầu sinh viên thực hiện các nhiệm vụ giao 
tiếp thực tế bằng tiếng Pháp, ví dụ: viết thư cho một người 
bạn Pháp để giới thiệu bản thân và làm quen, gọi điện cho 
một người bạn Pháp để mời tham gia bữa tiệc,…: 86,1% 
sinh viên cho rằng hoạt động này xảy ra ít hoặc không 
bao giờ. Cốt lõi của đường hướng hành động là tích hợp 

thực hành vào các nhiệm vụ học tập, qua đó biến sinh 
viên thành những chủ thể xã hội tham gia vào các nhiệm 
vụ thực tế trong quá trình học. 

Các lớp học được thực hiện theo mô hình học theo dự án: 
sinh viên tham gia các lớp học dưới hình thức dự án cụ thể, 
tự học dưới sự hướng dẫn của giảng viên, theo một lộ trình 
được xác định từ đầu khóa học để hoàn thành sản phẩm 
mục tiêu cuối khóa (thực hiện một nhiệm vụ cụ thể bằng 
tiếng Pháp): 64,4% sinh viên cho rằng hoạt động này xảy 
ra ít hoặc không bao giờ. Học theo dự án là một phương 
pháp giảng dạy phổ biến củađường hướng hành động, 
nhưng chưa được áp dụng trong giảng dạy Tiếng Pháp 
tăng cường 1 và 2. 

Giảng viên yêu cầu sinh viên tham gia vào các tình 
huống mà họ phải thực hiện các nhiệm vụ không chỉ liên 
quan đến ngôn ngữ (dù bao gồm các hoạt động ngôn ngữ) 
mà còn đòi hỏi việc sử dụng các khả năng giao tiếp của sinh 
viên: 61,4% sinh viên cho rằng hoạt động này xảy ra ít 
hoặc không bao giờ. Trong đường hướng hành động, 
sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ thực tế, sử dụng 
không chỉ kỹ năng ngôn ngữ mà còn cả kỹ năng ngoài 
ngôn ngữ, nhằm mục đích hoàn thành nhiệm vụ. 

Giảng viên yêu cầu sinh viên sử dụng các văn bản viết 
hoặc nghe (dưới dạng đọc hoặc nghe) để lấy thông tin cần 
thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu: 53,4% sinh viên 
cho rằng hoạt động này xảy ra ít hoặc không bao giờ. 
Theo hành động trong giảng dạy, giảng viên không chỉ 
sử dụng văn bản để kiểm tra khả năng hiểu viết hoặc 
nghe của sinh viên. Thay vào đó, họ nên xem các văn bản 
tiếng Pháp như một nguồn tài liệu, công cụ giúp sinh viên 
chọn lọc thông tin cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ 
học tập cụ thể, thường gắn liền với một hoạt động thực 
tế. Tuy nhiên, trong các lớp Tiếng Pháp tăng cường 1 và 
2, giảng viên chỉ sử dụng các văn bản viết hoặc nghe để 
kiểm tra khả năng hiểu viết và nghe của sinh viên. 

Phần lớn sinh viên cho rằng họ thường xuyên thực 
hành một mình hoặc với bạn bè trong lớp khi học tiếng 
Pháp. Họ cũng rất chú ý trao đổi với các giảng viên để thu 
thập thêm thông tin và kinh nghiệm nhằm hoàn thành 
các nhiệm vụ học tập. Tuy nhiên, họ ít khi có sự tương tác 
với các chuyên gia, người thân hoặc bạn bè ngoài lớp học 
trong quá trình học tiếng Pháp. Thực hành này trái ngược 
rõ rệt với đường hướng hành động, vốn đề cao các tương 
tác thực tế và đa dạng với các người bản ngữ hoặc chuyên 
gia ngoài trường học để củng cố việc học đường hướng 
hành động khuyến khích sinh viên tham gia vào các tình 
huống giao tiếp thực tế và hợp tác với nhiều đối tượng 
giao tiếp khác nhau, điều này hiện nay vẫn còn thiếu 
trong bối cảnh học của sinh viên này. 
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Tài liệu giảng dạy: Các giảng viên sử dụng nhiều tài 
nguyên học tập khác nhau, nhưng không phải lúc nào 
cũng với cùng một tần suất. Theo kết quả nghiên cứu, thứ 
tự quan trọng của các tài liệu học tập được sử dụng trong 
giảng dạy các học phần Tiếng Pháp tăng cường 1 và 2 là 
như sau: 

1. Sách giáo trình “Le Nouveau Taxi 1”: Tất cả các giảng 
viên đều khẳng định rằng họ sử dụng sách giáo trình "Le 
Nouveau Taxi 1" trong mỗi buổi học. 

2. Sách tham khảo: Đa số giảng viên (80%) cho rằng họ 
sử dụng thường xuyên hoặc thỉnh thoảng các sách tham 
khảo trong quá trình giảng dạy các học phần Tiếng Pháp 
tăng cường 1 và 2. Ví dụ như "Grammaire progressive du 
français" (CLE International, 2019), "Vocabulaire essentiel 
du français" (Didier, 2023), "Conjugaison progressive du 
français" (CLE International, 2018)...  

3. Ngữ liệu từ chính bài nói và bài viết của sinh viên. 
4. Tài liệu tiếng Pháp do người học tìm và chuẩn bị cho 

môn học. 
5. Báo, đài, kênh truyền hình tiếng Pháp. 
6. Diễn ngôn tiếng Pháp thực tế. 
Có thể thấy, các giảng viên cố gắng tích hợp một loạt 

các tài nguyên đa dạng và phong phú để làm phong phú 
thêm việc giảng dạy của mình, chủ yếu dựa vào các tài 
liệu chính thức như sách giáo khoa. Tuy nhiên, để áp dụng 
phương pháp hành động hiệu quả hơn, phương pháp 
liên kết các hoạt động và nhiệm vụ học tập của sinh viên 
với các nhiệm vụ thực tế, điều quan trọng là phải sử dụng 
các tài liệu thực tế từ thực tiễn cũng như các thông tin từ 
các nguồn tin tức như báo chí, đài phát thanh và truyền 
hình Pháp. Những tài liệu này nên chiếm phần lớn trong 
các tài liệu học tập sử dụng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hơn 
một nửa các giảng viên (60%) cho rằng họ ít khi hoặc 
không bao giờ sử dụng các loại bài nói quan trọng này. 
Thêm vào đó, các bài nói tiếng Pháp mà sinh viên tự tìm 
kiếm cho bài học cũng cần được chú ý đặc biệt vì chúng 
phản ánh sở thích, nhu cầu và trình độ hiện tại của sinh 
viên. Đây là những yếu tố mà các giảng viên cần xem xét 
trong quá trình giảng dạy của mình. Hiện tại, gần một nửa 
các giảng viên (40%) bỏ qua hoặc ít sử dụng các tài 
nguyên học tập này trong quá trình giảng dạy. 

Vai trò của sinh viên và giảng viên: Giảng viên vẫn đảm 
nhiệm vai trò là người truyền đạt kiến thức cho sinh viên, 
theo sát kế hoạch chi tiết của bài học và thực hiện các 
hoạt động giảng dạy truyền thống. Họ chưa đóng vai trò 
là người hướng dẫn, trung gian và điều phối giữa người 
học với các kỹ năng, nhu cầu và sở thích trước đó của họ 
cùng với kiến thức cần đạt được. Sinh viên, trong quá 

trình học, vẫn thụ động tiếp nhận thông tin và kiến thức 
từ nhiều nguồn khác nhau. Sinh viên vẫn chưa thể hiện 
bản thân là nhân tố chính trong quá trình học tập, họ 
chưa xây dựng kiến thức của mình dựa trên những nhu 
cầu cá nhân và mục tiêu học tập riêng của mình. 

Cơ sở hạ tầng và các hoạt động hỗ trợ: Mặc dù đã có 
những cải tiến gần đây, Giảng viên và sinh viên đều thể 
hiện mong muốn sự cải thiện và đầu tư thêm cho các 
phòng đa phương tiện và thiết bị nghe nhìn cũng như 
chất lượng kết nối Internet. Các hoạt động hỗ trợ mà 
trường cung cấp cũng được sinh viên đánh giá là chưa đủ. 
Họ bày tỏ nhu cầu về các hội thảo bổ sung, các cuộc thảo 
luận văn hóa và các cuộc thi phù hợp với trình độ của họ 
để cải thiện khả năng hiểu ngôn ngữ và tăng cường động 
lực học tập. 
3.3. Đề xuất nhằm áp dụng hiệu quả hơn đường 
hướng hành động trong giảng dạy tiếng Pháp cho 
sinh viên mới bắt đầu tại ĐHNT 

Thông qua việc phân tích tình hình giảng dạy tiếng 
Pháp cho sinh viên mới bắt đầu tại trường đại học, chúng 
tôi có cơ sở thực tế vững chắc để đề xuất các giải pháp 
nhằm áp dụng đường hướng hành động một cách hiệu 
quả. Cụ thể, chúng tôi đưa ra các đề xuất cho những tác 
nhân chính tham gia vào quá trình giảng dạy/học tập, bao 
gồm giảng viên, sinh viên, Khoa Tiếng Pháp và Nhà trường. 

Đối với giảng viên, trước hết, về mặt tư tưởng, giảng 
viên cần nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cập nhật 
các phương pháp giảng dạy mới như đường hướng hành 
động và chủ động tìm hiểu, học hỏi thêm. Điều này đòi 
hỏi sự quyết tâm và khả năng thích ứng, sẵn sàng đối mặt 
với thử thách và không ngần ngại khi tiếp cận những 
phương pháp mới mẻ, dù chúng có thể khó thực hiện 
trong bối cảnh giảng viên đã có nhiều nhiệm vụ giảng 
dạy, nghiên cứu khoa học cũng như các công việc chuyên 
môn và ngoài chuyên môn khác. Tâm lý ngần ngại, e dè 
với những điều mới mẻ là một trở ngại lớn đối với sự đổi 
mới sáng tạo của giảng viên khi áp dụng các phương 
pháp giảng dạy hiện đại. Cần tích hợp các nhiệm vụ thực 
tiễn, liên quan đến các bối cảnh xã hội thực tế vào 
phương pháp giảng dạy. Chúng tôi khuyến nghị giảng 
viên tham gia các khóa đào tạo để làm quen với các 
phương pháp mới này và sáng tạo trong việc phát triển 
các dự án cụ thể cho sinh viên. 

Đối với sinh viên, trước hết, họ cần tận dụng kiến thức 
sẵn có của bản thân để tiếp thu và xử lý thông tin mới, từ 
đó xây dựng nền tảng kiến thức cho mình. Bên cạnh đó, 
sinh viên cần chủ động tìm kiếm nguồn học tập từ nhiều 
kênh khác nhau, không chỉ từ giảng viên, giáo trình và tài 
liệu mà còn từ các chuyên gia, bạn bè, gia đình và các 
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nguồn truyền thông bằng tiếng Pháp như báo, đài, và 
internet. Sinh viên cũng cần thay đổi cách tiếp cận học 
tập bằng cách xác định rõ mục tiêu học tập, tự tìm kiếm 
và xử lý thông tin, đồng thời chủ động lựa chọn và học 
hỏi theo nhu cầu của bản thân, thay vì chỉ học theo sự sắp 
xếp của giảng viên. Họ cũng nên mạnh dạn đề xuất các 
phương pháp học tập phù hợp để tối đa hóa động lực học 
tập của mình. Đặc biệt, sinh viên cần tích cực và chủ động 
trong quá trình học, tham gia vào các buổi học, lên kế 
hoạch học tập rõ ràng, chăm chỉ tìm hiểu kiến thức, nắm 
bắt thông tin trong và ngoài lớp học, tương tác với giảng 
viên, và chủ động tự học qua internet hoặc môi trường 
thực tế nói tiếng Pháp. 

Đối với Khoa Tiếng Pháp, cần chủ động xác định mục 
tiêu đào tạo và xây dựng chương trình phù hợp với đường 
hướng hành động. Điều này bao gồm việc thiết kế lại Đề 
cương chi tiết học phần với các nhiệm vụ học tập gắn liền 
với thực tiễn. Khoa cần đề xuất và phối hợp với Nhà 
trường để triển khai các chương trình học này, đảm bảo 
tính khả thi và hiệu quả. Khoa chuyên môn cũng đóng vai 
trò quan trọng trong việc quản lý và triển khai hoạt động 
dạy học, yêu cầu giảng viên áp dụng phương pháp giảng 
dạy mới và đảm bảo sinh viên tham gia vào các hoạt động 
học tập thực tế. Đồng thời, Khoa cần theo dõi và đánh giá 
sự phù hợp của phương pháp giảng dạy với nhu cầu của 
sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị 
sinh viên tốt hơn cho môi trường công việc thực tế. 

Đối với Nhà trường, đầu tư vào cơ sở hạ tầng phù hợp, 
như phòng đa phương tiện và kết nối Internet tốt hơn, là 
rất cần thiết. Nhà trường cũng cần hỗ trợ giảng viên trong 
việc triển khai đường hướng này thông qua các khóa đào 
tạo và tài liệu giảng dạy được cập nhật. 

4. KẾT LUẬN 
Từ nghiên cứu và đánh giá thực trạng giảng dạy tiếng 

Pháp cho sinh viên mới bắt đầu tại ĐHNT, đặc biệt trong 
các học phần Tiếng Pháp tăng cường 1 và 2, chúng ta có 
thể rút ra một số kết luận quan trọng. Mặc dù phương 
pháp giảng dạy truyền thống vẫn chiếm ưu thế, nhưng 
việc áp dụng đường hướng hành động, với trọng tâm là 
học tập thông qua các nhiệm vụ thực tế và phát huy khả 
năng tự học của sinh viên, có thể mang lại nhiều lợi ích rõ 
rệt. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc áp dụng đường 
hướng hành động trong giảng dạy tiếng Pháp tại ĐHNT 
còn hạn chế, đặc biệt trong việc tích hợp các nhiệm vụ thực 
tế vào chương trình giảng dạy. Để khắc phục điều này, cần 
có sự đổi mới trong cách thức thiết kế chương trình học, 
tăng cường các hoạt động giao tiếp thực tế và tạo điều kiện 
cho sinh viên phát huy tính chủ động và tự học. Cùng với 
đó, việc đào tạo và bồi dưỡng giảng viên, cùng với sự hỗ 

trợ về cơ sở vật chất, là yếu tố quyết định để phương pháp 
này có thể được triển khai hiệu quả. Từ các phân tích và đề 
xuất sư phạm trong nghiên cứu, chúng tôi tin rằng việc áp 
dụng đường hướng hành động sẽ nâng cao chất lượng 
giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên mới bắt đầu, đồng thời 
tạo ra một môi trường học tập năng động và hiệu quả hơn 
tại ĐHNT. 
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